
 

 

 

DANH SÁCH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN VÀ GIA HẠN QUYỀN SỬ DỤNG NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN AN GIANG 

(cập nhật đến tháng 31/12/2024) 
 
 

Số 

T

T 

Đơn vị 
Địa điểm sản xuất, 

kinh doanh 
Sản phẩm 

Ngày cấp QĐ SD 

NHCN 
Gia hạn Lần I 

1  

Công ty TNHH Trang trại hữu cơ 

Bảy Núi Nguyễn Thanh Liêm -

0948878799 

Tổ 4, ấp Vĩnh Thượng, xã 

An Cư, huyện Tịnh Biên, 

tỉnh An Giang 

Dưa lưới 
QĐ số 32/QĐ-SKHCN, 

ngày 28/01/2019 đến 
28/01/2022 

QĐsố 37/QĐ-SKHCN, 
ngày 28/01/2022 đến 

28/01/2025 

2  

Hộ kinh doanh sản xuất chế biến nấm 

linh chi Tri Thức 

Nguyễn Hùng Sinh - 0901093336 

Số 249 tổ 9, ấp Bắc Thạnh, 

xã Thoại Giang,  huyện  

Thoại Sơn, tỉnh An Giang 

Tai nấm linh chi (quả thể) 
QĐ số  31/QĐ-SKHCN, 

ngày 28/01/2019 đến 
28/01/2022 

QĐ số 39/QĐ-SKHCN, 

ngày 28/01/2022 đến 

28/01/2025 

3  

Công ty TNHH Thương mại - Dịch 

vụ - Sản xuất lúa giống Hai Thụ 

Phan Văn Thụ - 0963069770 

Số 29, ấp Tân Thuận, xã Tà 

Đảnh, huyện Tri Tôn, tỉnh 

An Giang 

Lúa giống: IR 50404,

 OM 

4900, OM 

6976, OM 

4218, OM 

6162, OM 
7347, OM 

2517, OM 

1490, OM 

576, JASMINE85, AP 

2010 

QĐ số  30/QĐ- SKHCN, 

ngày 28/01/2019 đến 

28/01/2022 

QĐ số 38/QĐ- SKHCN, 

ngày 28/01/2022 đến 

28/01/2025 

4  
Trung tâm Giống thủy sản 

Phan Hồng Cương - 02963831657 

Phường Mỹ thới, Mỹ Hòa, 

TP LX, xã Vĩnh Bình,  

huyện  ChâuThành; xã 

Thạnh Mỹ Tây - huyện 

Châu Phú;  xã  Vĩnh  

Hậu, huyện An Phú, tỉnh 

Lươn đồng 

QĐ số  27/QĐ- SKHCN, 

ngày 28/01/2019 đến 

28/01/2022 

QĐ số 46/QĐ-SKHCN, 

ngày 28/01/2022 đến 

28/01/2025 



   

2 

 

An Giang 

5  

 

Hộ kinh doanh Cơ sở sản xuất Bảo Trang 

Đặng Hoài Linh - 0888141470 

Số 248 Trần Phú, ấp Thanh 

Niên, thị trấn Phú Hòa, 

huyện Thoại Sơn, tỉnh An 

Giang 

 

Atiso đỏ sấy dẻo. 

QĐ số 198/QĐ-SKHCN, 

ngày 28/6/2019 đến 

28/6/2022 

QĐ số 188/QĐ-SKHCN, 

ngày 29/6/2022 đến 

29/6/2025 

6  

 

Hợp tác xã Nông nghiệp Vĩnh Bình 

Phạm Văn Khang - 0984622366 

ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Bình, 

huyện Châu Thành, tỉnh An 

Giang 

 

Gạo An toàn 

QĐ số 258/QĐ-SKHCN, 

ngày 09/9/2019 đến 

09/9/2022 

QĐ số 234/QĐ-SKHCN, 

ngày 09/9/2022 đến 

09/9/2025 

7  

 

Hợp tác xã Nông nghiệp An Bình Trần 

văn Linh - 0374619607 

ấp Phú Hiệp, xã An Bình, 

Thoại Sơn, An Giang 

 

Lúa, gạo an toàn 

QĐ số 259/QĐ-SKHCN, 

ngày 09/9/2019 đến 
09/9/2022 

QĐ số 218/QĐ-SKHCN, 

ngày 09/9/2022 đến 
09/9/2025 

8  

 

Hợp tác xã Nông nghiệp Vĩnh Thắng 

Nguyễn Văn Tươi - 0902478116 - 

0919053010 

ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh 

Khánh, huyện Thoại Sơn, 

tỉnh An Giang. 

 

 

Gạo An toàn 

QĐ số 309/QĐ-SKHCN, 

ngày 28/10/2019 đến 

28/10/2022 

QĐ số 256/QĐ-SKHCN, 

ngày 29/10/2022 đến  

29/10/2025 

9  

 

Hộ kinh doanh khô 7 Chóp 

Ngô Thị Tuyết Dung - 0792449907 

Đường Võ Thị Sáu, ấp Bắc 

Sơn, TT. Núi Sâp, huyện 

Thoại Sơn, tỉnh An Giang; 

 

Khô cá lóc 

QĐ số 327/QĐ-SKHCN, 

ngày 05/11/2019 đến 

05/11/2022 

QĐ số 229/QĐ-SKHCN, 

ngày 06/11/2022 đến 

06/11/2025 

10  

 

Hộ kinh doanh Tân Hồng Thắm 4 

Nguyễn Ngọc Thủy - 0919119959 

Tổ 2, ấp Hòa Phú 4, thị trấn 

An Châu, huyện Châu 

Thành, tỉnh An Giang 

Nước mắm 7N, 15N và 

27N 

QĐ số 89/QĐ-SKHCN, 

ngày 16/4/2020 đến 

16/4/2023 

QĐ số 103/QĐ-SKHCN, 

ngày 16/4/2023 đến 

16/4/2026 

11  

 

Trung Tâm Công nghệ Sinh học tỉnh An 

Giang Nguyễn Công Kha - 0918807793 

Tổ 22, ấp Vĩnh Phước, xã 

Vĩnh Bình, huyện Châu 

Thành, tỉnh An Giang 
Trà túi lọc đinh lăng 

QĐ số 92/QĐ- SKHCN, 

ngày 22/4/2020 đến 

22/4/2023 

QĐ số 93/QĐ-SKHCN, 

ngày 22/4/2023 đến 

22/4/2026 

12  

 

Hộ kinh doanh Đức Hiền Võ Văn Em- 

0353560946 

ấp Long An, xã Long Kiến, 

Chợ Mới, An Giang 
Trái Sầu riêng 

QĐ số 199/QĐ-SKHCN, 

ngày 03/8/2020 đến 

03/8/2023 

QĐ số165/QĐ-SKHCN, 

ngày 03/8/2023 đến 

03/8/2026 



   

3 

 

13  

 

Công ty TNHH SXTM DV Việt Hà Quản 

Hữu Lộc – 02966258119 

 

Lô 13, khóm Tây An, 

phường Mỹ Thới, TP.Long 

Xuyên, An Giang 

Khô cá Lóc, Khô cá Tra, 

Khô cá Cơm, Khô cá Mờm 

 

 

Khô cá Sửu, khô cá Sặc, 

khô cá Sặc Bướm 

QĐ số 200/QĐ-SKHCN, 

ngày 03/8/2020 đến 

03/8/2023 

 

 

QĐ số 190/QĐ-SKHCN, 

ngày 18/10/2023 đến 

18/10/2026 

 

QĐ số 152/QĐ-SKHCN, 

ngày 04/8/2023 đến 

04/8/2026 

 

 

 

 

 

 

14  

Công ty TNHH SXTM Thanh 

Hồ - 0916041424 

Số 398, đường Tôn Đức 

Thắng, khóm Long Thạnh 

B,phường Long Thạnh, 

TX. Tân Châu, An Giang 

 

Tương hột, 

Tương xay, 

Tương ớt 

QĐ số 201/QĐ-SKHCN, 
ngày 03/8/2020 đến 
03/8/2023 

QĐ số 164/QĐ-KHCN, 

ngày 03/8/2023 đến 

03/8/2026 

15  

 

Hộ kinh doanh ANAS 

Hứa Hoàng Vũ-0395666525 

Số 397, tổ 07 ấp Phũm 

Soài, xã Châu Phong, TX. 

Tân Châu, An Giang 

Lạp xưởng bò 

 

 

 

Lò mò pđăm (khô bò) 

QĐ số 202/QĐ-SKHCN, 

ngày 03/8/2020 đến 

03/8/2023 

 

QĐ số 239/QĐ-SKHCN, 

ngày 18/12/2023 đến 

18/12/2026 

QĐ số 163/QĐ-KHCN, 

ngày 03/8/2023 đến 

03/8/2026 

 

 

 

 

 

 

16  

Công ty TNHH MTV chế biến Thủy 

hải sản Thanh Tùng 

Nguyễn Thanh Tùng-0974763367 

 

tổ 10, ấp Bình Thành, xã 

Phú Bình, huyện Phú Tân, 

tỉnh An 

Giang 

- Chả cá Thát lát rút 

xương, chả cá Thát lát. 

- Lạp xương cá thát, chả 

bắp cá thát lát. 

 

QĐ số 226/QĐ-SKHCN, 

ngày 27/8/2020 đến 

27/8/2023 
 

 

QĐ số 130/QĐ-SKHCN, 

ngày 27/52024 đến 

27/5/2027 
 

QĐ số 162/QĐ-KHCN, 

ngày 27/8/2023 đến 

27/8/2026 
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17  

Hộ kinh doanh Mua bán Lúa gạo và Lúa 

giống Hùng Hạnh 

Lê Thị Hạnh-

0378527777 

Tổ 17, ấp Tân Hiệp A, thị 

trấn Óc Eo, huyện Thoại 

Sơn, tỉnh An 

Giang 

 

Bưởi Da Xanh 

QĐ số 227/QĐ-SKHCN, 

ngày 28/8/2020 đến 

28/8/2023. 

QĐ số 166/QĐ-SKHCN, 

ngày28/8/2023 đến 

28/8/2026 

18  

 

Hộ Kinh Doanh Hòa Kiều 

Nguyễn Thị Diễm Kiều-

0939122352 

Tổ 10, ấp Tân Thành, xã 

Tân Lập, huyện Tịnh Biên, 

tỉnh An Giang 

 

Rượu Cà Na 

QĐ số 240/QĐ- SKHCN, 

ngày 11/9/2020 đến 

11/9/2023 

QĐ số 179/QĐ-SKHCN, 

ngày 11/9/2023 đến 

11/9/2026 

19  

 

 

Hộ kinh doanh Kim Loan 

Nguyễn Thị Kim Loan-

0389068150 

 
Số 275, tổ 9, ấp Long Bình, 
xã Long Kiến huyện Chợ 
Mới, tỉnh An Giang 

Khô cá Lóc 

 

 

Khô Sặc rằn 

 

QĐ số 241/QĐ- SKHCN, 

ngày 11/9/2020 đến 

11/9/2023. 
 

 

QĐ số 13/QĐ-SKHCN, 

ngày 12/01/2021 đến 

12/01/2024 

QĐ số 178/QĐ-SKHCN, 

ngày 11/9/2023 đến 

11/9/2026 

 

 

QĐ số 42/QĐ-SKHCN 

ngày 23/2/2024, đến 

13/01/2027 

20  
Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KHCN An 

Giang Nguyễn Văn Tùng - 0986356534 

Ấp Bình Phú 2, Xã Bình 

Hòa, H.Châu Thành, tỉnh 

An Giang 
Chuối Sấy dẻo 

QĐ số 101/QĐ-SKHCN, 

ngày 04/4/2022 đến 

04/4/2025 
 

21  

Hộ kinh Doanh Ba Lộc 

Nguyễn thị kim ngân -

0376628305. 

Mambaloc.mientay@gmail.com 

550 trần phú,Khóm Long 

Châu, Phường Long Châu, 

TX Tân Châu 

Mắm chaocá lóc ông Ba 

Lộc 

QĐ số 146/QĐ-SKHCN, 

ngày 31/5/2022 đến 

31/5/2025 
 

22  

Công ty TNHH MTV Trịnh Văn Phú - 

02963787788. 

trinhvanphurice@gmail.com 

ấp Giồng Cát, xã 

Lương An Trà, huyện 

Tri Tôn, tỉnh An 

Gạo 7 Núi – Gạo dinh 

dưỡng 

QĐ số 165/QĐ-SKHCN 

ngày 20/6/2022 đến 

20/6/2025 

 

mailto:Mambaloc.mientay@gmail.com
mailto:trinhvanphurice@gmail.com
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Giang 

23  

HTX Thương mại Dịch vụ chăn nuôi 

Ếch Khánh Hòa. 0383758430. 

htxtmdvchannuoiechkhanhhoa2021@ga

mil.com 

Ấp Khánh An, xã Khánh 

Hòa, huyện Châu Phú, tỉnh 

An Giang 
Khô ếch một nắng 

QĐ số 172/QĐ-SKHCN, 

ngày 27/6/2022 đến 

27/6/2025 
 

24  

Hộ kinh doanh Thiên Vy 

Nguyễn Hồng Sơn 

0372.527.961 

Tổ 29, ấp Tấn Bình, xã Tấn 

Mỹ, huyện Chợ Mới, tỉnh 

An Giang; 
Khô cá Lóc 

QĐ số 200/QĐ- 

SKHCN, ngày 18/8/2022 

đến 18/8/2025 
 

25  
Hộ kinh doanh Hiệu mắm Út Nhanh 

Trần Văn Nhanh – 0949.641.644 

Tổ 01, ấp Phú Nghĩa, xã 

Phú Hội, huyện An Phú, 

tỉnh An Giang 

mắm Sặc, mắm Linh, mắm 

Lóc, mắm Thái, mắm 

Chốt, mắm Trèn. 

QĐ Số 265/QĐ-SKHCN, 

ngày 01/12/2022 đến 

01/12/2025 

 

26  

HTX NN Mỹ Hoà Hưng 

 

0888.804466 

Tổ 01, ấp Mỹ An 2, xã Mỹ 

Hoà Hưng, thành phố Long 

Xuyên, tỉnh An Giang 

Cải ngọt 

Xà lách 

QĐ số 305/QĐ-SKHCN 

ngày 21/12/2022 đến 

21/12/2025 

 

27  
Hộ Kinh Doanh Phương Giàu 

0919.056.665 

Tổ 04, ấp Khánh Mỹ, xã 

Khánh Hòa, 

huyện Châu Phú, tỉnh An 

Giang 

Khô cá Tra Phồng 

QĐ số 19/QĐ-SKHCN 

ngày 02/02/2023 đến 

02/02/2026 

 

28 3

2 
Công ty TNHH Trương Hải 

Trương Bảo Toàn 0938.335.665 

Số 357, Lê Lợi, phường 

Châu Phú B, thành phố 

Châu Đốc, tỉnh An Giang 
Khô cá tra phồng 

QĐ Số 117/QĐ-SKHCN 

ngày 29/5/2023 đến 

29/5/2026 

 

29  
Hộ kinh doanh Bà Giáo Khỏe “7777777” 

Nguyễn Thị Thúy Hằng 0913767630 

số 131, đường Hoàng Diệu, 

phường Châu Phú B, thành 

phố Châu Đốc, tỉnh An 

Giang 

Mắm cá Linh, Mắm cá 

Sặc, Mắm cá Trèn, Mắm 

cá Chốt, Mắm cá Lóc, 

Mắm Thái 

QĐ Số 119/QĐ-SKHCN 

ngày 29/5/2023 đến 

29/5/2026 

 

30  Hộ kinh doanh Cô Tư Ấu 

Võ Xuân Thùy Linh 02963.861.174 

Số 554-556 đường vòng 

Núi Sam, khóm Vĩnh 

Phước, phường Núi Sam, 

Mắm lóc, Mắm trèn, Mắm 

chốt, Mắm linh, Mắm sặc, 

Mắm mè vinh, Mắm cá rô, 

QĐ Số 118/QĐ-SKHCN 

ngày 29/5/2023 đến 

29/5/2026 

 

mailto:htxtmdvchannuoiechkhanhhoa2021@gamil.com
mailto:htxtmdvchannuoiechkhanhhoa2021@gamil.com
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thành phố Châu Đốc, tỉnh 

An Giang; 

Mắm thái. 

31  Công ty Cổ phần Rau Quả Thực phẩm 

An Giang – 02963.841196 

Ngô Vạn Toàn-TP. kinh doanh-

0903.832.067 

Nhà máy Bình Khánh, 

đường Phan Bội Châu, 

phường Bình Khánh, thành 

phố Long Xuyên, tỉnh An 

Giang 

Cá Linh kho mía, Cá Linh 

sốt cà, Mắm cá Linh 

chưng, Cá Mè vinh kho lạt, 

Thốt nốt đóng lon 

QĐ số 238/QĐ-SKHCN 

ngày 18/12/2023 đến 

18/12/2026 

 

32  

Hợp tác xã trái cây GAP Chợ Mới 

Trần Quang Trường An - 0947610949 

Tổ 5, ấp Trung Châu, xã 

Mỹ Hiệp, huyện Chợ Mới, 

tỉnh An Giang 

  Xoài ba màu tươi 

 

 

 

Xoài hạt lép, Xoài cát chu 

 

 

QĐ số 33/QĐ-SKHCN 

ngày 02/02/2024 đến 

02/02/2027 

 

 

QĐ số 215/QĐ-SKHCN 

ngày 15/11/2024 đến 

15/11/2027 

 

 

 

33  Hộ Kinh Doanh Phạm Thanh Lâm 

0919.102.949 

 

Ấp Tân Hòa B, xã Tân An, 

thị xã Tân Châu, tỉnh An 

Giang 
Ớt Tươi 

QĐ số 121/QĐ-SKHCN 

ngày 15/5/2024 đến 

15/5/2027 

 

34  
Hộ kinh doanh SA NA, Nguyễn Đoàn 

Anh Duy-0834.666.937 

Số 540, ấp Đồng Ky, xã 

Quốc Thái, huyện An Phú, 

tỉnh An Giang 

Bột nấm đông trùng hạ 

thảo 

QĐ số 171/QĐ-SKHCN 

ngày 31/7/2024 đến 

31/7/2027 

 

35  

Công ty TNHH MTV Vườn Bà Ba 

Đường số 7 Trung tâm 

thương mại Nam Châu 

Đốc, ấp Mỹ Chánh, Xã Mỹ 

Đức, huyện Châu Phú, tỉnh 

An Giang 

Chuối sấy dẻo, Xoài sấy 

dẻo 

QĐ số 190/QĐ-SKHCN 

ngày 13/9/2024 đến 

13/9/2027 
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36  Hợp tác xã Nông nghiệp Long Bình 

Huỳnh Thanh Minh – 0919509493- 

htxlongbinhangiang@gmail.com 

Tổ 7, ấp Búng nhỏ, xã 

Khánh Bình, huyện An 

Phú, tỉnh An Giang 
Xoài keo 

QĐ số 235/QĐ-SKHCN 

ngày 05/12/2024 đến ngày 

04/12/2027 

 

 

 

Tổng: 36 chủ thể sản xuất;  87 sản phẩm. 
 


